
Sao Dầu Xà cừ
Phượng 

vĩ

Bò cạp 

nước

Bằng 

lăng
Ô môi

Bạch 

đàn
Tre

Lim 

xẹt
Bần Cây khác

TỔNG CỘNG 109.112 216 10.926 295 829 2.575 1.238 1.601 3.500 186 212 86 3.705 25.369

I Năm 2021 90 2.365 155 315 705 599 891 1.500 60 86 70 1.100 7.936

1 Tuyến bờ Đông kênh Cái Bèo 4.000 15m/cây 270 270 Mỹ Quí

2
Tuyến bờ Nam kênh Nguyễn Văn 

Tiếp
5.000 15m/cây 340 340 Mỹ Quí

3 Trụ sở cơ quan, đơn vị, đường… 50 50 50 1.500 100(Me) 1.750 Trường Xuân

4 Tuyến lộ bờ tây kênh Tư Mới 700 1 700(H.Yến) 700 Mỹ Hòa

5 Tuyến tỉnh lộ 845 800 1 300(H.Yến 300 Mỹ Hòa

6
Lộ nhựa kênh 200 (kênh 12.000 - 

kênh 8.000)
4.200

Trồng 

xen kẽ
210 210 420 Tân Kiều

7 Khu hành chính - chợ 50 100 150 Láng Biển

8 Tuyến tỉnh lộ 850 1.000 100 100 Láng Biển

9 Trường TH Phú Điền 800 5m/1cây 20 20 20 20 20 20 20 20 160 Trường học

10 Trường MN Phú Điền 200 5m/1cây 30 30 Trường học

11 TH&THCS Phú Điền 300 5m/1cây 20 20 5 45 Trường học

12 THCS Phú Điền 400 5m/1cây 20 30 20 70 Trường học

13 Tuyến bờ Đông kênh Đường Thét 2.000 1 100 520 620 Hưng Thạnh

14 Lộ bờ Nam kênh Đồng Tiến 1.000 2 2.000 2.000 Hưng Thạnh

15 Trường MN Mỹ Đông 40 2 8 8 16 Trường học

16 Trường MN Thanh Mỹ 2 1.098 1 50 50 Trường học

17 Trường MN Tháp Mười 1.400 1 10 10 10 4 6 6 10 6 62 Trường học

18 Trường TH Dương Văn Hoà 500 1 4 4 8 Trường học

Phụ lục

KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP PHÂN TÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁP MƯỜI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Công văn số           /UBND- NN ngày          tháng        năm 2021 của UBND huyện Tháp Mười)

Loài cây

TT Tuyến trồng
Chiều 

dài (m)

Bố trí 

trồng 

(hàng)

Tổng số   

cây trồng

Địa điểm (xã, 

thị trấn, cơ 

quan)



19 Trường TH Hưng Thạnh 1 2.000 1 50 4 54 Trường học

20 Trường TH Hưng Thạnh 2 120 2 15 15 30 Trường học

21 Trường TH Mỹ An 2 250 2 20 20 10 10 10 70 Trường học

22 Trường TH Mỹ Quý 2 92 1 41 41 Trường học

23 Trường TH Mỹ Quý 3 150 1 30 30 Trường học

24 Trường TH Phú Điền 100 1 5 5 5 5 20 Trường học

25 Trường TH Thạnh Lợi 1 150 1 25 5 10 10 50 Trường học

26 Trường TH&THCS Phú Điền 200 15 15 15 5 50 Trường học

27 Trường TH Trần Thị Bích Dung 300 2 20 30 20 20 20 110 Trường học

28 Trường THCS Mỹ Đông 50 1 10 10 Trường học

29 Trường THCS Mỹ Hòa 300 2 20 20 20 20 20 20 20 140 Trường học

30 Trường THCS Trường Xuân 500 1 50 30 30 30 140 Trường học

31 Trường TH&THCS khác 100 100 Trường học

II Năm 2022 60 2.290 60 268 590 328 330 500 60 50 10 650 5.196

1
Tuyến bờ Bắc kênh Nguyễn Văn 

Tiếp 
5.000 15m/cây 340 340 Mỹ Quí

2 Trụ sở cơ quan, đơn vị, đường… 50 50 50 500 50 (Me) 700 Trường Xuân

3 Tuyến bờ Nam kênh 9000 2.500 1 250 (H.Yến 250 Mỹ Hòa

4 Tuyến bờ Đông kênh Nhì 3.500 1 350 (H.Yến 350 Mỹ Hòa

5
Lộ nhựa kênh 200 (kênh 8.000 - lộ 

N2)
4.600

Trồng 

xen kẽ
230 230 460  Tân Kiều

6 Khu hành chính - chợ 100 100 200 Láng Biển

7 Trường Mầm non 100 100 Láng Biển

8 Tuyến Dân cư ấp 4 1.000 100 100 Láng Biển

9 Trường TH Phú Điền 1.600 5m/1cây 40 40 40 40 40 40 40 40 320 Trường học

10 Lộ bờ Nam kênh Đồng Tiến 2.000 1 2.000 2.000 Hưng Thạnh

11 Trường MN Mỹ Hoà 150 4 10 10 10 10 40 Trường học

12 Trường MN Trường Xuân 1.500 2 40 30 30 100 Trường học

13 Trường TH Thạnh Lợi 1 1.500 1 50 50 Trường học

14 Trường TH Phú Điền 500 1 10 20 20 20 10 10 10 100 Trường học

15 Trường TH Tân Kiều 3 100 1 20 20 Trường học

16 Trường TH Thạnh Lợi 2 200 1 8 8 16 Trường học



17 Trường TH Trần Thị Bích Dung 100 1 10 10 10 10 10 50 Trường học

III Năm 2023 26 2.106 25 85 360 255 270 500 26 26 6 800 4.485

1 Tuyến bờ Đông kênh Đường Thét 8.000 15m/cây 340 340 Mỹ Quí

2 Trụ sở cơ quan, đơn vị, đường… 50 50 50 500 650 Trường Xuân

3 Tuyến bờ Tây kênh Việt Kiều 4.000 1 400 (H.Yến) 400 Mỹ Hòa

4 Tuyến bờ Đông kênh Việt Kiều 4.000 1 400 (H.Yến) 400 Mỹ Hòa

5
Đường bờ Nam kênh 8.000 (kênh 

Nhất - kênh Ranh)
4.400

Trồng 

xen kẽ
220 220 440 Tân Kiều

6 Trường TH Phú Điền 800 5m/1cây 20 20 20 20 20 20 20 20 160 Trường học

7 Lộ bờ nam kênh Đồng Tiến 3.200 1 2.000 2.000 Hưng Thạnh

8 Trường TH Mỹ Quý 2 92 1 10 10 20 Trường học

9 Trường TH Phú Điền 100 5 5 5 5 20 Trường học

10 Trường TH Trần Thị Bích Dung 50 1 6 6 6 6 6 30 Trường học

11 Trường THCS Hưng Thạnh 120 1 25 25 Trường học

IV Năm 2024 20 2.085 25 81 560 31 60 500 20 30 0 550 3.962

1 Tuyến bờ Tây kênh Mỹ Phước 8.000 15m/cây 530 530 Mỹ Quí

2 Trụ sở cơ quan, đơn vị, đường… 50 50 50 500 650 Trường Xuân

3 Tuyến bờ Bắc kênh Bảy Thước 3.000 1 300 (H.Yến) 300 Mỹ Hòa

4 Tuyến bờ Nam kênh Sáu Thêm 2.500 1 250 (H.Yến) 250 Mỹ Hòa

5 Trường TH Phú Điền 800 5m/1cây 20 20 20 20 20 20 20 20 160 Trường học

6 Lộ bờ Nam kênh Tân Công Sính 2.000 1 2.000 2.000 Hưng Thạnh

7 Trường TH Đốc Binh Kiều 1 1.000 10 6 10 6 10 10 52 Trường học

8 Trường TH Phú Điền 100 5 5 5 5 20 Trường học

V Năm 2025 20 2.080 30 80 360 25 50 500 20 20 0 605 3.790

1 Tuyến bờ Nam kênh Bảy Thước 5.000 15m/cây 340 340 Mỹ Quí

2 Trụ sở cơ quan, đơn vị, đường… 50 50 50 500 650 Trường Xuân

3 Tuyến bờ Nam kênh 12.000 2.000 1 200 (H.Yến) 200 Mỹ Hòa

4 Tuyến bờ Tây kênh Nhì 4.000 1 400 (H.Yến) 400 Mỹ Hòa

5 Trường TH Phú Điền 800 5m/1cây 20 20 20 20 20 20 20 20 160 Trường học



6 Lộ bờ nam kênh Đồng Tiến 3.000 1 2.000 2.000 Hưng Thạnh

7 Trường TH Mỹ An A 150 2 5 5 5 5 (H.Yến) 20 Trường học

8 Trường TH Phú Điền 100 5 5 5 5 20 Trường học
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